
Sáng Chiều Chiều Sáng

 Nghiệp vụ lễ tân

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh  Nhân

Tiết 1-5

Phòng HTS

24/12/2019-

03/03/2020

Văn hóa lớp 10 Văn hóa lớp 10

 Thiết bị - CN May

 (2 TC)

ThS. Đinh Thị Thanh  

Lương

Tiết 1-4

Phòng X1.1

24/12/2019-

18/01/2020

Văn hóa lớp 10 Văn hóa lớp 10  Thiết bị - CN May

 (2 TC)

ThS. Đinh Thị Thanh  

Lương

Tiết 1-5

Phòng X1.1

24/12/2019-

18/01/2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 15 VÀ KHÓA 1 (HỆ 4 NĂM)
Năm học:   2019-2020    Học kỳ:   02

Ghi chú: Tuần 17 học kỳ 02 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 23/12/2019

LỚP
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

K1KS94

(SS: 13)

 Nghiệp vụ nhà hàng

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh  Nhân

Tiết 1-5

Phòng HTS

23/12/2019-

02/03/2020

Văn hóa lớp 10 Văn hóa lớp 10  Nghiệp vụ hướng dẫn 

du lịch

 (2 TC)

CN. Nguyễn Vũ  

Khanh

Tiết 1-5

Phòng A5.3

25/12/2019-

11/03/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 1-5

Phòng San 1

26/12/2019-

13/02/2020

K1MM94

(SS: 14)

Văn hóa lớp 10 Văn hóa lớp 10  TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 1-5

Phòng San 1

26/12/2019-

13/02/2020

Văn hóa lớp 10

Văn hóa lớp 10  Thiết bị - CN May

 (2 TC)

ThS. Đinh Thị Thanh  

Lương

Tiết 7-10

Phòng X1.1

24/12/2019-

18/01/2020

 Trang  1/7 



Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Trần Thanh Tú

Tiết 1-4

Phòng A4.1

24/12/2019-

10/03/2020

 Thiết kế, nhảy size áo 

căn bản - CN May

 (4 TC)

ThS. Nguyễn Thị  Lam

Nhóm: 1

Tiết 7-10

Phòng C2.2

25/12/2019-

12/02/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Tiết 1-5

Phòng A5.1

28/12/2019-

18/04/2020

 

Thiết kế, nhảy size áo 

căn bản - CN May

 (4 TC)

TS. Trần Thị Anh  Đào

Nhóm: 2

Tiết 7-10

Phòng C2.2

19/02/2020-

20/03/2020

 

TH. Tài liệu kỹ thuật - 

CN May

(4 TC)

ThS. Trương Thị Nhật  

 Lệ

Nhóm: 1

Tiết 7-10

Phòng X1.1

19/02/2020-

01/04/2020

 

Thiết kế, nhảy size áo 

căn bản - CN May

 (4 TC)

TS. Trần Thị Anh  Đào

Nhóm: 2

Tiết 2-6

Phòng C2.2

19/02/2020-

20/03/2020

 

Thiết kế, nhảy size áo 

căn bản - CN May

 (4 TC)

TS. Trần Thị Anh  Đào

Nhóm: 2

Tiết 7-10

Phòng C2.2

19/02/2020-20/03/2020

 Tài liệu kỹ thuật - CN 

May

 (4 TC)

ThS. Trương Thị Nhật  

 Lệ

Tiết 7-10

Phòng C1.3

23/12/2019-

17/02/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 7-11

Phòng San 1

24/12/2019-

11/02/2020

 Thiết kế, nhảy size áo 

căn bản - CN May

 (4 TC)

ThS. Nguyễn Thị  Lam

Nhóm: 1

Tiết 1-5

Phòng C2.2

25/12/2019-

12/02/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Trần Thanh Tú

Tiết 1-4

Phòng A4.1

24/12/2019-

10/03/2020

 Thiết kế, nhảy size áo 

căn bản - CN May

 (4 TC)

ThS. Nguyễn Thị  Lam

Nhóm: 1

Tiết 1-5

Phòng C2.2

25/12/2019-

12/02/2020

 Thiết kế, nhảy size áo 

căn bản - CN May

 (4 TC)

ThS. Nguyễn Thị  Lam

Nhóm: 1

Tiết 7-10

Phòng C2.2

25/12/2019-12/02/2020

 

TH. Tài liệu kỹ thuật - 

CN May

(4 TC)

ThS. Đinh Thị Thanh  

Lương

Nhóm: 2

Tiết 1-5

Phòng X1.1

24/02/2020-

06/04/2020

 

TH. Tài liệu kỹ thuật - 

CN May

(4 TC)

ThS. Đinh Thị Thanh  

Lương

Nhóm: 2

Tiết 7-10

Phòng X1.1

24/02/2020-

06/04/2020

 

Thiết kế, nhảy size áo 

căn bản - CN May

 (4 TC)

TS. Trần Thị Anh  Đào

Nhóm: 2

Tiết 2-6

Phòng C2.2

19/02/2020-

20/03/2020

 

TH. Tài liệu kỹ thuật - 

CN May

(4 TC)

ThS. Trương Thị Nhật  

 Lệ

Nhóm: 1

Tiết 1-5

Phòng X1.1

19/02/2020-

01/04/2020

K15MM1

(SS: 32)

 Trang  2/7 



Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Trần Thanh Tú

Nhóm: 1 (Số 1-15)

Tiết 1-4

Phòng A4.1

24/12/2019-

10/03/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 7-11

Phòng San 1

26/12/2019-

13/02/2020

 

TH. Kỹ thuật chặt - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-10

Phòng XTH Chat

08/01/2020-

05/02/2020

 TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 3

Tiết 1-5

Phòng X1.3

11/01/2020-

15/02/2020

 

TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 1

Tiết 7-10

Phòng X1.3

12/02/2020-

19/02/2020

 TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 1

Tiết 7-11

Phòng X1.3

20/02/2020-

20/02/2020

  

Kỹ thuật gò ráp - CN 

Giày

 (2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-10

Phòng C2.3

27/02/2020-

27/02/2020

 

TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-10

Phòng XTH Gò

26/02/2020-

26/02/2020

 

TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 3

Tiết 1-5

Phòng X1.3

17/02/2020

 Kỹ thuật gò ráp - CN 

Giày

 (2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng C2.3

24/02/2020-

24/02/2020

 TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng XTH Gò

02/03/2020-

02/03/2020

TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 3

Tiết 7-10

Phòng X1.3

13/01, 03/02, 

17/02/2020

 Kỹ thuật gò ráp - CN 

Giày

 (2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-10

Phòng C2.3

24/02/2020-

24/02/2020

 

TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-10

Phòng XTH Gò

02/03/2020-

02/03/2020

 

TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 1

Tiết 7-10

Phòng X1.3

10/02/2020-

10/02/2020

 

TH. Kỹ thuật chặt - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng XTH Chat

08/01/2020-

05/02/2020

 

TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng XTH Gò

26/02/2020-

26/02/2020

 TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 1

Tiết 1-5

Phòng X1.3

12/02/2020-

19/02/2020

 TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 1

Tiết 1-5

Phòng X1.3

10/01/2020-

07/02/2020

 

TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng XTH Gò

28/02/2020 và 

06/03/2020

 TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 3

Tiết 1-5

Phòng X1.3

14/02/2020-

14/02/2020

 

TH. Kỹ thuật may - CN 

Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 1

Tiết 7-10

Phòng X1.3

10/01/2020-07/02/2020

 

TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng XTH Gò

28/02/2020-28/02/2020

TH. Kỹ thuật may - CN 

Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 3

Tiết 7-10

Phòng X1.3

14/02/2020-14/02/2020

Kỹ thuật chặt - CN 

Giày

 (2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-11

Phòng C2.3

23/12/2019-

06/01/2020

 

Định mức đơn hàng - 

CN Giày

 (2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng C2.3

23/12/2019-

10/02/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Phan Thùy  

Dương

Nhóm: 2 (Số 16-30)

Tiết 7-10

Phòng A4.4

24/12/2019-

10/03/2020

 

Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Trần Thanh Tú

Nhóm: 1 (Số 1-15)

Tiết 1-4

Phòng A4.1

24/12/2019-

10/03/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Phan Thùy  Dương

Nhóm: 2 (Số 15-30)

Tiết 1-4

Phòng A4.5

24/12/2019-

10/03/2020

 

Kỹ thuật may - CN 

Giày

 (4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Tiết 1-5

Phòng C2.4

27/12/2019-

03/01/2020

 

Kỹ thuật may - CN 

Giày

 (4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Tiết 7-11

Phòng C2.4

27/12/2019-03/01/2020

 

Tin học văn phòng

 (3 TC)

ThS. Vũ Ngọc  Nam

Tiết 7-11

Phòng A5.1

28/12/2019-

18/04/2020

K15DG1

(SS: 30)

 Trang  3/7 



Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 7-11

Phòng San 1

26/12/2019-

13/02/2020

 TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 2

Tiết 1-5

Phòng X1.3

07/01/2020-

18/02/2020

 TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 2

Tiết 1-5

Phòng X1.3

04/01/2020-

04/01/2020

Kỹ thuật gò ráp - CN 

Giày

 (2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-10

Phòng C2.3

27/02/2020-

27/02/2020

 

TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 3

Tiết 1-5

Phòng X1.3

11/01/2020-

15/02/2020

 

TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-10

Phòng XTH Gò

12/03/2020-

12/03/2020

 

TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng XTH Gò

17/03/2020-

17/03/2020

Định mức đơn hàng - 

CN Giày

 (2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng C2.3

23/12/2019-

10/02/2020

Kỹ thuật chặt - CN 

Giày

 (2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-11

Phòng C2.3

23/12/2019-

06/01/2020

 

Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Phan Thùy  

Dương

Tiết 7-10

Phòng A4.4

24/12/2019-

10/03/2020

 

Tin học văn phòng

 (3 TC)

ThS. Huỳnh Phước  

Danh

Tiết 1-5

Phòng A5.1

25/12/2019-

22/04/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Phan Thùy  Dương

Tiết 1-4

Phòng A4.5

24/12/2019-

10/03/2020

 

Kỹ thuật may - CN 

Giày

 (4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Tiết 1-5

Phòng C2.4

27/12/2019-

03/01/2020

 Kỹ thuật may - CN 

Giày

 (4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Tiết 7-11

Phòng C2.4

27/12/2019-03/01/2020

TH. Kỹ thuật chặt - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng XTH Chat

10/01/2020-

07/02/2020

 

TH. Kỹ thuật chặt - CN 

Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-11

Phòng XTH Chat

10/01/2020-07/02/2020

 TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 2

Tiết 7-10

Phòng X1.3

04/01/2020-

04/01/2020

 TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 3

Tiết 1-5

Phòng X1.3

17/02/2020

 

Kỹ thuật gò ráp - CN 

Giày

 (2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng C2.3

24/02/2020-

24/02/2020

 

Kỹ thuật gò ráp - CN 

Giày

 (2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-10

Phòng C2.3

24/02/2020-

24/02/2020

 

TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 3

Tiết 7-10

Phòng X1.3

13/01, 03/02, 

17/02/2020

 TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng XTH Gò

09/03/2020-

09/03/2020

 

TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-10

Phòng XTH Gò

09/03/2020-

09/03/2020

 

TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng XTH Gò

12/03/2020-

12/03/2020

 

TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 3

Tiết 1-5

Phòng X1.3

14/02/2020-

14/02/2020

TH. Kỹ thuật may - CN 

Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 3

Tiết 7-10

Phòng X1.3

14/02/2020-14/02/2020

 TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 7-10

Phòng XTH Gò

17/03/2020-

17/03/2020

TH. Kỹ thuật may - 

CN Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 2

Tiết 1-5

Phòng X1.3

21/02/2020-

21/02/2020

TH. Kỹ thuật may - CN 

Giày

(4 TC)

CN. Trần Quốc  Toàn

Nhóm: 2

Tiết 7-10

Phòng X1.3

21/02/2020-21/02/2020

TH. Kỹ thuật gò ráp - 

CN Giày

(2 TC)

CN. Trương Văn  Nhật

Tiết 1-5

Phòng XTH Gò

13/03/2020-

13/03/2020

K15DG2

(SS: 31)

 Trang  4/7 



Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

ThS. Huỳnh Phước  

Danh

Tiết 1-5

Phòng A1.1

24/12/2019-

14/04/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Trần Thanh  Tú

Tiết 7-10

Phòng C1.4

24/12/2019-

10/03/2020

 Lập trình hướng đối 

tượng

 (3 TC)

ThS. Nguyễn Quang  

Phú

Tiết 1-5

Phòng A5.4

28/12/2019-

28/03/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

ThS. Ngô Ngọc  Cẩm

Nhóm: 1 (Số 1-17)

Tiết 1-4

Phòng A6.3

24/12/2019-

10/03/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

ThS. Huỳnh Phước  

Danh

Tiết 7-11

Phòng A5.1

25/12/2019-

22/04/2020

 Luật thương mại

 (2 TC)

CN. Thái Văn  Hưng

Tiết 1-5

Phòng HTA

28/12/2019-

15/02/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

ThS. Ngô Ngọc  Cẩm

Tiết 1-4

Phòng A6.3

24/12/2019-

10/03/2020

 Luật thương mại

 (2 TC)

CN. Thái Văn  Hưng

Tiết 1-5

Phòng HTA

28/12/2019-

15/02/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 1-5

Phòng San 1

24/12/2019-

11/02/2020

 Kinh tế học

 (3 TC)

ThS. Nguyễn Hải  Sơn

Tiết 7-10

Phòng A6.4

25/12/2019-

22/04/2020

 Luật thương mại

 (2 TC)

CN. Thái Văn  Hưng

Tiết 1-5

Phòng HTA

28/12/2019-

15/02/2020

 Nghiệp vụ lễ tân

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh  Nhân

Nhóm: 2 (Số 31-42)

Tiết 1-5

Phòng HTS

24/12/2019-

03/03/2020

 Nghiệp vụ nhà hàng

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh  Nhân

Nhóm: 1 (Số 1-30)

Tiết 7-10

Phòng HTS

25/12/2019-

25/03/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

ThS. Ngô Ngọc  Cẩm

Tiết 7-10

Phòng A4.1

24/12/2019-

10/03/2020

 Nguyên lý kế toán

 (2 TC)

ThS. Lê Hồng  Lắm

Tiết 1-5

Phòng A3.6

24/12/2019-

03/03/2020

 Kinh tế học

 (3 TC)

ThS. Nguyễn Hải  Sơn

Tiết 7-10

Phòng A6.4

25/12/2019-

22/04/2020

K15CNTT

(SS: 43)

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 1-5

Phòng San 1

23/12/2019-

10/02/2020

 Cơ sở dữ liệu

 (3 TC)

ThS. Huỳnh Phước  

Danh

Tiết 7-10

Phòng A1.1

23/12/2019-

13/04/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Trần Thanh  Tú

Tiết 7-10

Phòng C1.4

24/12/2019-

10/03/2020

 Thiết kế Web

 (2 TC)

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Tiết 1-5

Phòng A5.4

27/12/2019-

06/03/2020

K15KT1

(SS: 37)

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 1-5

Phòng San 1

23/12/2019-

10/02/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Dương Thanh  Tú

Tiết 1-4

Phòng A5.3

26/12/2019-

12/03/2020

 Nguyên lý kế toán

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thanh  

Hợp

Tiết 1-5

Phòng C2.3

27/12/2019-

06/03/2020

 Nguyên lý thống kê

 (2 TC)

ThS. Lê Sỹ  Căn

Tiết 7-10

Phòng HTB

28/12/2019-

22/02/2020

K15QTKD1

(SS: 34)

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

ThS. Vũ Anh Tài

Nhóm: 2 (Số 18-34)

Tiết 1-4

Phòng A6.3

23/12/2019-

11/03/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 7-11

Phòng San 1

23/12/2019-

10/02/2020

 Kinh tế học

 (3 TC)

ThS. Phạm Quốc 

Phong

Tiết 7-10

Phòng A6.4

24/12/2019-

14/04/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

ThS. Vũ Anh Tài

Nhóm: 2 (Số 18-34)

Tiết 1-4

Phòng A6.3

23/12/2019-

11/03/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

ThS. Ngô Ngọc  Cẩm

Nhóm: 1 (Số 1-17)

Tiết 1-4

Phòng A6.3

24/12/2019-

10/03/2020

K15QTKD2

(SS: 36)

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

ThS. Huỳnh Phước  

Danh

Tiết 1-5

Phòng A5.1

23/12/2019-

13/04/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 7-11

Phòng San 1

23/12/2019-

10/02/2020

 Kinh tế học

 (3 TC)

ThS. Phạm Quốc 

Phong

Tiết 7-10

Phòng A6.4

24/12/2019-

14/04/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

ThS. Ngô Ngọc  Cẩm

Tiết 1-4

Phòng A6.3

24/12/2019-

10/03/2020

 Nguyên lý kế toán

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thanh  

Hợp

Tiết 1-5

Phòng C2.3

27/12/2019-

06/03/2020

 Nguyên lý thống kê

 (2 TC)

ThS. Lê Sỹ  Căn

Tiết 7-10

Phòng HTB

28/12/2019-

22/02/2020

K15QTKD3

(SS: 33)

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

ThS. Vũ Anh Tài

Tiết 1-4

Phòng A6.3

23/12/2019-

11/03/2020

 Nguyên lý kế toán

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thanh  

Hợp

Tiết 7-10

Phòng A1.2

23/12/2019-

16/03/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

ThS. Vũ Anh Tài

Tiết 1-4

Phòng A6.3

23/12/2019-

11/03/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Tiết 7-11

Phòng A5.1

27/12/2019-17/04/2020

 Nguyên lý thống kê

 (2 TC)

ThS. Lê Sỹ  Căn

Tiết 7-10

Phòng HTB

28/12/2019-

22/02/2020

K15QTKS

(SS: 42)

 Nghiệp vụ nhà hàng

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh  Nhân

Nhóm: 2 (Số 31-42)

Tiết 1-5

Phòng HTS

23/12/2019-

02/03/2020

 Nguyên lý kế toán

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thanh  

Hợp

Tiết 7-10

Phòng A1.2

23/12/2019-

16/03/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

ThS. Ngô Ngọc  Cẩm

Tiết 7-10

Phòng A4.1

24/12/2019-

10/03/2020

 Nghiệp vụ hướng dẫn 

du lịch

 (2 TC)

CN. Nguyễn Vũ  

Khanh

Tiết 1-5

Phòng A5.3

25/12/2019-

11/03/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 1-5

Phòng San 1

26/12/2019-

13/02/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

ThS. Huỳnh Phước  

Danh

Tiết 1-5

Phòng A1.1

27/12/2019-

17/04/2020

 Nghiệp vụ lễ tân

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh  Nhân

Nhóm: 1 (Số 1-30)

Tiết 7-10

Phòng HTS

27/12/2019-20/03/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

ThS. Nguyễn Tài  Tiệp

Tiết 1-5

Phòng A5.1

27/12/2019-

17/04/2020

 Tiếng Anh A2.1

 (3 TC)

CN. Dương Thanh  Tú

Tiết 7-10

Phòng A5.3

26/12/2019-12/03/2020

 Luật thương mại

 (2 TC)

CN. Thái Văn  Hưng

Tiết 7-11

Phòng HTA

28/12/2019-

15/02/2020
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 Ngữ pháp 2

 (2 TC)

ThS. Phan Phương  

Đức

Tiết 1-4

Phòng C2.4

24/12/2019-

17/03/2020

 TH. Ngữ âm 2

(1 TC)

CN. Trần Thanh  Tú

Tiết 7-10

Phòng A4.1

25/12/2019-

26/02/2020

 Nói 2

 (3 TC)

CN. Phan Thùy  

Dương

Tiết 7-10

Phòng A4.5

26/12/2019-

19/03/2020

 Ngữ pháp 2

 (2 TC)

ThS. Phan Phương  

Đức

Tiết 1-4

Phòng C2.4

24/12/2019-

17/03/2020

 TH. Ngữ âm 2

(1 TC)

CN. Trần Thanh  Tú

Tiết 7-10

Phòng A4.1

25/12/2019-

26/02/2020

 Nói 2

 (3 TC)

CN. Phan Thùy  

Dương

Tiết 7-10

Phòng A4.5

26/12/2019-

19/03/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 7-11

Phòng San 1

25/12/2019-

19/02/2020

 Nghe 2

 (2 TC)

CN. Nguyễn Thị 

Thanh Kiều

Tiết 7-10

Phòng A3.6

26/12/2019-

19/03/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

ThS. Nguyễn Tài  Tiệp

Tiết 1-5

Phòng A1.1

28/12/2019-

18/04/2020

 Đọc – Viết 2

 (5 TC)

TS. Lê Ngọc  Sang

Tiết 1-4

Phòng A4.2

24/12/2019-

21/04/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 7-11

Phòng San 1

25/12/2019-

19/02/2020

 Luật thương mại

 (2 TC)

CN. Thái Văn  Hưng

Tiết 1-5

Phòng HTA

28/12/2019-

15/02/2020

   Tin học văn phòng

 (3 TC)

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Nhóm: 2 (Số 16-29)

Tiết 7-11

Phòng A1.1

25/12/2019-

22/04/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 1-5

Phòng San 1

24/12/2019-

11/02/2020

 Ngữ âm 2

 (2 TC)

CN. Nguyễn Nữ Ái Ly

Tiết 7-10

Phòng A4.2

25/12/2019-

25/03/2020

 Đọc 2

 (3 TC)

ThS. Nguyễn Hữu 

Thuận

Tiết 1-4

Phòng A4.5

27/12/2019-

20/03/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

ThS. Nguyễn Tài  Tiệp

Tiết 7-11

Phòng A1.1

27/12/2019-17/04/2020

 Đọc 2

 (3 TC)

ThS. Nguyễn Hữu 

Thuận

Tiết 1-4

Phòng A4.5

27/12/2019-

20/03/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

ThS. Nguyễn Tài  Tiệp

Tiết 7-11

Phòng A1.1

27/12/2019-17/04/2020

K15AV1

(SS: 24)

 Viết 2

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Hữu 

Thuận

Tiết 1-4

Phòng A4.3

23/12/2019-

16/03/2020

 Nghe 2

 (2 TC)

ThS. Trịnh Vinh  Hiển

Tiết 7-10

Phòng A6.2

24/12/2019-

17/03/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 1-5

Phòng San 1

25/12/2019-

19/02/2020

K15AV2

(SS: 22)

 Viết 2

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Hữu 

Thuận

Tiết 1-4

Phòng A4.3

23/12/2019-

16/03/2020

 Nghe 2

 (2 TC)

ThS. Trịnh Vinh  Hiển

Tiết 7-10

Phòng A6.2

24/12/2019-

17/03/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 1-5

Phòng San 1

25/12/2019-

19/02/2020

 Đọc – Viết 2

 (5 TC)

TS. Lê Ngọc  Sang

Tiết 7-10

Phòng A3.7

23/12/2019-

14/04/2020

 Đọc – Viết 2

 (5 TC)

TS. Lê Ngọc  Sang

Tiết 7-10

Phòng A3.7

23/12/2019-

14/04/2020

 Nói 2

 (3 TC)

CN. Đoàn Thị Bạch 

Tuyết

Tiết 1-4

Phòng C2.4

24/12/2019-

18/03/2020

 Luật thương mại

 (2 TC)

CN. Thái Văn  Hưng

Tiết 7-11

Phòng HTA

28/12/2019-

15/02/2020

K15HV2

(SS: 30)

 Nói 2

 (3 TC)

CN. Đoàn Thị Bạch 

Tuyết

Tiết 1-4

Phòng A3.6

23/12/2019-

16/03/2020

Nghe 2

 (2 TC)

CN. Nguyễn Thị 

Thanh Kiều

Tiết 7-10

Phòng C2.3

24/12/2019-

17/03/2020

 Đọc – Viết 2

 (5 TC)

TS. Lê Ngọc  Sang

Tiết 1-4

Phòng A3.6

24/12/2019-

21/04/2020

K15HV1

(SS: 33)

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Tiết 7-11

Phòng A1.1

28/12/2019-

18/04/2020

K15HV3

(SS: 29)

 Nói 2

 (3 TC)

CN. Đoàn Thị Bạch 

Tuyết

Tiết 7-10

Phòng A3.6

23/12/2019-

16/03/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 7-11

Phòng San 1

24/12/2019-

11/02/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Nhóm: 1 (Số 1-15)

Tiết 1-5

Phòng A1.1

25/12/2019-

22/04/2020

 Luật thương mại

 (2 TC)

CN. Thái Văn  Hưng

Tiết 7-11

Phòng HTA

28/12/2019-

15/02/2020

 Đọc – Viết 2

 (5 TC)

TS. Lê Ngọc  Sang

Tiết 1-4

Phòng A3.6

26/12/2019-

23/04/2020

 Đọc – Viết 2

 (5 TC)

TS. Lê Ngọc  Sang

Tiết 1-4

Phòng A3.7

26/12/2019-

23/04/2020

Nghe 2

 (2 TC)

CN. Nguyễn Thị 

Thanh Kiều

Tiết 7-10

Phòng A6.3

27/12/2019-20/03/2020

K15NV1

(SS: 29)

 Nghe 2

 (2 TC)

CN. Lê Thị Anh  Thư

Tiết 1-4

Phòng A4.2

23/12/2019-

16/03/2020

 Hán tự 2

 (2 TC)

CN. Phạm Vũ Huyền  

Trang

Tiết 7-10

Phòng A4.1

23/12/2019-

16/03/2020

 Nói 2

 (2 TC)

CN. Phạm Vũ Huyền  

Trang

Tiết 7-10

Phòng A4.2

24/12/2019-

17/03/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Tiết 1-5

Phòng A1.1

25/12/2019-

22/04/2020

 Viết 2

 (2 TC)

CN. Lê Thị Anh  Thư

Tiết 1-4

Phòng A4.2

26/12/2019-

19/03/2020

 Đọc 2

 (2 TC)

CN. Võ Chí  Trung

Tiết 1-4

Phòng A3.6

27/12/2019-

20/03/2020
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 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 1-5

Phòng San 1

24/12/2019-

11/02/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Tiết 7-11

Phòng A1.1

25/12/2019-

22/04/2020

 Đọc 2

 (2 TC)

CN. Võ Chí  Trung

Tiết 7-10

Phòng A4.2

26/12/2019-

19/03/2020

 Nói 2

 (3 TC)

CN. Nguyễn Khánh  

Ngọc

Tiết 1-4

Phòng A3.1

24/12/2019-

25/02/2020

 Kinh tế học

 (3 TC)

ThS. Nguyễn Hải  Sơn

Nhóm: 2 (Số 11-20)

Tiết 7-10

Phòng A6.4

25/12/2019-

22/04/2020

 Viết 2

 (2 TC)

CN. Nguyễn Thị  Vân

Tiết 7-10

Phòng A4.3

02/01/2020-

26/03/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

ThS. Nguyễn Tài  Tiệp

Nhóm: 1 (Số 1-10)

Tiết 1-5

Phòng A1.1

28/12/2019-

18/04/2020

 Đọc 2

 (2 TC)

CN. Nguyễn Thị  Vân

Tiết 1-4

Phòng A4.3

03/01/2020-

27/03/2020

 Nói 2

 (3 TC)

CN. Nguyễn Khánh  

Ngọc

Tiết 7-10

Phòng A4.3

24/12/2019-25/02/2020

 Tin học văn phòng

 (3 TC)

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Nhóm: 2 (11-20)

Tiết 7-11

Phòng A1.1

28/12/2019-

18/04/2020

K15HQ

(SS: 20)

 Nghe 2

 (3 TC)

CN. Nguyễn Khánh  

Ngọc

Tiết 7-10

Phòng A4.3

23/12/2019-

24/02/2020

 Kinh tế học

 (3 TC)

ThS. Phạm Quốc 

Phong

Nhóm: 1 (Số 1-10)

Tiết 7-10

Phòng A6.4

24/12/2019-

14/04/2020

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

(0 TC)

CN. Đặng Tiểu  Bình

Tiết 1-5

Phòng San 1

25/12/2019-

19/02/2020

 Nghe 2

 (3 TC)

CN. Nguyễn Khánh  

Ngọc

Tiết 1-4

Phòng A3.1

23/12/2019-

24/02/2020

K15NV2

(SS: 29)

 Hán tự 2

 (2 TC)

CN. Phạm Vũ Huyền  

Trang

Tiết 1-4

Phòng A3.7

23/12/2019-

16/03/2020

 Nghe 2

 (2 TC)

CN. Lê Thị Anh  Thư

Tiết 7-10

Phòng A4.2

23/12/2019-

16/03/2020

 Ngữ âm 2

 (2 TC)

CN. Nguyễn Nữ Ái Ly

Tiết 1-4

Phòng A4.2

25/12/2019-

25/03/2020

 Nói 2

 (2 TC)

CN. Phạm Vũ Huyền  

Trang

Tiết 1-4

Phòng A4.2

27/12/2019-

20/03/2020

 Viết 2

 (2 TC)

CN. Lê Thị Anh  Thư

Tiết 7-10

Phòng A4.2

27/12/2019-20/03/2020

 Trang  7/7 


